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PE KIEM TRA GIUA HQC KY I
NAM HOQC 2025-2026
MON: GDCD 9

I. TRAC NGHIEM NHIEU LUA CHON (5,0 diém): Hoc sinh trd [oi tir cdu 1 dén cdu
20. Mo6i cdu hoi hoc sinh chi chon mot phuong dn ’ , o
Cau 1: Xéc dinh dugc muc dich cao dep va c6 ké hoach, quyét tam phan dau dé dat duogc
muc dich nham dong gbp cho loi ich cua cong déng, quéc gia, nhan loai la biéu hién cua
khai ni€ém nao dudi day?

A. Sbéng vi ban than. B. Séng c6 1y tuong. C. Song vu loi. D. Sbng tu 1oi.
Céu 2: Ngudi sdng co 1y tuong 1a ngudi xac dinh duge muc dich sbng

A. vu loi. B. tu loi. C. cho minh. D. cao dep.
Cau 3: Viéc mdi ca nhan xac dinh dugc muc dich séng cao dep va co ké hoach, quyét tam
phan dau dé dat dugc muc dich nham déng gop cho loi ich ctia cong dong, qudc gia, nhan
loai 1a ndi dung cta khai ni€ém nao duoi day?

A. Song c6 1y tuong. B. Séng co ké hoach.
C. Séng c6 nodi dung. D. Séng c¢6 hudng thu.
Céu 4: Sbng c6 1y tudng gitip mdi ngudi ¢6 dong luc phan ddu hoan thanh
A. thu doan cua ban than. B. muc ti€u cua ban than.
C. am muu cua ban than. D. cac thi doan dé vu loi.
Céu 5: Noi dung nao duéi ddy khong thé hién y nghia cua viéc sdng c6 1y tuong?
A. PBuogc xa hoi cong nhan. B. Bugc moi nguoi tin tudng.
C. Pugc bd nhiém moi chire vu. D. Buogc moi nguoi ton trong.

Cau 6: Mot nguoi c6 hanh vi rong 10ng tha thtr cho 16i 1am cta nguoi khéc 1a biéu hién cua
nguoi co duc tinh

A. khoan dung. B. sang tao. C. nang dong. D. céan cuL.
Céu 7: Biét tha thir cho ngudi khac khi ho hdi han va sira chita 16i 1am 13 biéu hién cia
nguoi c6 dic tinh nao sau day?

A. Nguoi biét khoan dung. B. Nguoi séng gian di.

C. Nguoi trung thuc. D. Nguoi tu trong
Céu 8: Nguoi ludn lang nghe va ton trong sy khac biét ctia ngudi khac, khong ¢ chap, hep
hoi, dinh kién 1 biéu hién ctia

A. gian di. B. trung thuc. C. khoan dung. D. khiém tén.
Cau 9: Nho c6 10ng khoan dung sé& lam cho cudc sdng va mdi quan hé giira moi ngudi tro
nén lanh manh, than ai va

A. phu thudc nhau hon. B. ngay cang xa cach.

C. tt dep hon. D. xau xi hon.
Ciu 10: Nhitng hoat dong duogc to chirc boi cac ca nhan hodc tdp thé nhim mang lai loi ich
chung cho cong dong 1a ndi dung ctia khai niém nao dudi day?

A. Hoat dong ngoai giao. B. Hoat dong kinh té.

C. Hoat dong cong dong. D. Hoat dong khoa hoc.
Cau 11: D6i véi ca nhan, hoat dong cong ddng gitip cac c4 nhan
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A. thu dugc nhiéu lgi nhuén. B. duogc thang quan, tién chuc.
C. duoc bd sung quyén luc. D. dugc mé rong hiéu biét.
Céu 12: Noi dung nao dudi ddy khong thé hién y nghia cua viéc tham gia cac hoat dong
cong dong ddi voi mdi ca nhan?

A. Giip mé& rong hiéu biét. B. Gia tang tai chinh c4 nhan.
C. Rén luyén k¥ ning giao tiép. D. Phat huy tinh than trach nhiém.
Céu 13: Noi dung nao dudi day biéu hién i tuong séng cua thanh nién Viét Nam hién nay?
A. Song c6 trach nhiém x4 hoi. B. Song vi tién tai, danh vong.
C. Sbng khong c6 hoai bio udc mo. D. Song quén qua khir ciia dan toc.
Céu 14: Cau ca dao tyc ngi: “Chin bo lam mudi”, néi vé pham chit dao dtc nao dudi day?
A. Long trung thanh. B. Tinh thin doan két.
C. Long khoan dung. D. Long tu trong.
Céu 15: Hoat dong nao dudi day 1a hoat dong cong dong?
A. Lop hoc nghé thuat truyén thong. B. Hoi khoe Phu dong cap tinh.
C. Ung ho quan 4o cho tré em nghéo. D. Huéng dan nguoi nghéo vay von.
Céu 16: Hoat dong nao dudi ddy khéng phai 1a hoat dong cong dong?
A. Thién nguyén. B. Nhan dao.
C. Bén on dap nghia. D. Pau tu chimg khoan.

CAu 17: Trudc nhitng cam do tam thuong, thanh nién, hoc sinh trung hoc co sé can lya chon thai
do nao dudi day?
A. Ludn vimg vang ¥ chi, lap truong. B. Bi dao dong trudc nhimng 101 ru ré.
C. Lam theo su di€u khién. ‘ D. Hoc doi, bat chudc.
Cau 18: Cau tuc ngir nao khong noéi vé long khoan dung?
A. Chin b6 lam muoi. B. An dén o4n tra.
C. An miéng tra miéng. D Chon ban ma choi, chon noi mél 0. ’
Cau 19: No6i dung nao dudi day the hién y nghia ctia hoat dong cong dong do6i voi ca nhan?
A. Gitp d& dugc cac hoan canh kho khan & dia phuong.
B. Rén luyén ki niang sdng, su truong thanh, c6 trach nhiém.
C. Tao ra su két ndi cac thanh vién trong cong dong.
D. Phat huy strc manh cta cac luc lwong khac nhau trong cong dong.
Ciu 20: Bién phap nao sau ddy la gitip md rong cac mbi quan hé trong cong dong?
A. Dé xuat cac hoat dong phong phu, thiét thuc.
B. Tham gia cac cau lac bd tir thién, nhan dao.
C. Dua ra cac hinh thurc hoat dong da dang.
D. Sép xép thoi gian t6 chirc cac hoat dong hop Ii.
II. TRAC NGHIEM PUNG - SAI (2,0 diém): Hoc sinh tra 1oi tir cdu 1 dén cdu 2. Trong
moi va), b), c),d) o moi cdu, hoc sinh chon dung hodc sai.
Cau 1 (1,0 diém): Theo em, dau la phat biéu ding, d4u 1 phat biéu sai khi néi vé viéc tro
thanh nguoi co long khoan dung? o
a) bé tr¢ thanh nguoi c6 1ong khoan dung, ching ta can song chan thanh, rong luong
va ton trong nguoi khac.
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b) Nguoi c6 10ng khoan dung s& phé phan sy ich ki, hep hoi, thiéu khoan dung trong
xa hoi.

¢) Bé c6 1ong khoan dung, chung ta khong can phai chip nhan ca tinh, s¢ thich, thoi
quen cua ngudi khéac.

d) Khoan dung 1a mot phadm chat can rén luyén qua thoi gian va khong phai ai ciing
c6 thé dé dang dat dugc.

Céu 2 (1,0 dlem) Doc tinh hudng sau: Ba H la thanh vién ciia héi Khuyen hoc, Hoi Nguroi
cao tudi va rdt tich cue tham gia cdc hoat déng tai dia phwong. Thdy ba tham gia nhw vy,
con chau da khuyén ngan.

a) Pong ¥ voi ¥ cta con chau, vi ba ciing c6 tudi roi, khong can phai tham gia nhiéu.

b) Ung ho cho ba H tham gia cac hoat dong tai dia phuong, vi d6 1a trach nhiém va

niém vui cta ba.

¢) Khuyén ngan ba nén danh thoi gian nghi ngoi, cham lo cho gia dinh.

d) Dé cho ba H 1am gi ba thich, khong nén nhic nhd, quan tam.

III. TU LUAN (3,0 diém)

Cau 1 (2,0 diém): Poc truong hop sau ddy va tra 11 cau hoi

Hudng ing phong trao uing ho xay trudng hoc cho hoc sinh ¢ vung cao, truong X da
t6 chuc giai chay. Vi mdi hoc sinh tham gia cudc thi, nha truong s& dong gop 20 nghin
dong dé tng ho cho phong trao. Thong qua hoat dong nay, téng sb tién ung ho 1a 30 triéu
dong, trong d6 co 10 triéu dong duoc nha truong tai tro tir 500 hoc sinh tham gia giai chay
va 20 triéu dong dén tir cac nha hao tdm. Mdi ban hoc sinh tham gia giai chay déu cam thay
viéc 1am ctia minh that y nghia, gop phan phat huy sirc manh cta cong dong.

a) Em hdy cho biét hoat dong cong dong nao dwoc thé hién trong trieong hop trén.
Hoat dong do do chu thé nao thuc hién?

b) Em hay cho biét y nghia cia hoat dong cong dong dé doi voi sw phdt trién kinh
té - xa héi ciia dat nude. Theo em, cdc chii thé tham gia hoat ddng cong dong trén sé
mang dén diéu gi cho cong dong?

Céu 2 (1,0 diém): Nhitng suy nghi, hanh dong, viéc lam nao cta chu thé dudi day
thé hién li twong séng diing dan cia thanh nién Viét Nam trong giai doan hién nay? Giai
thich vi sao.

Anh K rdt say mé nghién ciru, ché tao, anh da ché tao mét chiéc xe tdi cii thanh mét
thu vién leu dong dé mang sach doc dén cho nguwoi dan ¢ cdc viing séu, ving xa.

HUONG DAN CHAM
I. TRAC NGHIEM NHIEU LUA CHON (5,0 diém

Céu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pap B D A B C A A C C C

an
Céu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pap D B A C C D A D B B

an

II. TRAC NGHIEM PUNG - SAI (2,0 diém)
Cau 1 (1,0 diém):
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a)b
b) b
c)S
d)S
Ciu 2 (1,0 diém):
a) S
b) b
c)b
d)S
III. TU LUAN (3,0 diém)
Cau Noi dung Pi¢m
- Hoat dong cong déng va chu thé thuc hién trong
truong hop trén la:
+ Hoat dong: Giai chay dé quyén gop tng hd hoc
sinh vung cao.
+ Chu thé: Nha truong va cac em hoc sinh thuc
hién.
- Y nghia
A + P6i voi xa hoi: Gop phan gitp cac tré em ving
Cau 1 roasA ‘A ~ Ny A . . A A « X
2,0 di S ) cao ¢o dleuAklen %190 t,ap Vaktlep can t{l thac :ie V‘U‘O’n lzen. 2,0 diém
Qua hoat dong nay gép phan thyc hién quyén binh dang
xa hoi
+ P6i voi ca nhan:Thé hién tinh thuong than
thuong 4i gitp d& 1An nhau trong cudc sdng.
- Cac chu thé tham gia vao hoat dong cong dong
s& gop phan tao co hoi dé mdi ca nhan duoc gido luu,
hoc héi va rén luyén, mo rong hiéu biét va nang cao gia
tri ban than.
- Suy nghi, hanh dfng, viéc lam thé hién ly
twéng song ding dan
+ Pam mé nghién ctru khoa hoc.
A + Khong ngitng tim toi va ché tao thanh cong thu
Caug A ~ 2., NP e ~ i th L. 10('iiém
(1,0 diém) vién luu dong dé gitp nguoi dan ti€p can tri thuc maoi. R

- Gidi thich. Nhirng hanh dong va viéc lam trén da
mang lai gié trj to 16n cho cong doéng va xa hoi do6 1a gop
phan gitip nguoi dan ving sau, ving xa ¢ co hdi tiép can
v&i cac tri thire.
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MA TRAN VA BAN PAC TA KIEM TRA, PANH GIA GIUA KI I MON GDCD 9

I. KHUNG MA TRAN PE KIEM TRA

Mirc do danh gia
Chii Noi dung/Pon _ Trac nghiém khach qu:.?ln : Tu lugn Tong Tgf 1€
TT | . L) oK . Nhi€u lra chon Puang/Sai 2
dé/Chwong vi kién thire Va Va Va Va didm
Biét | Hidu | '*" | Biét | Hibu M) bt | Hidu | ' | Bibt | Hidu an
dung dung dung dung
Bai 1: Séng ¢ 4 2 1 4 3 55,
li tudng (1,0d) | (0,5d) (1,0d) (1,0d) (1,5d) °
. Bai 2: Khoan 4 4 1 4 5
1 Giao duc 30%
dao dirc dung (1,0d) | (1,0d) (1,0d) (1,0d) (2,0d)
Bai 3: Tich cuc
tham gia cac 4 2 1 1 4 2 2 45%
hoat dong cong | (1,0d) | (0,5d) (1,0d) (2.0d8) | (1,0d) (0,5) (3,0d)
dong
Tong so cau 12 8 1 1 1 1 12 10 2 24
Tong so diem 5,0 2,0 3,0 3,0 4,0 3,0 10
Ty 18 % 50% 20% 30% 30% 40% 30% | 100%
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II. KHUNG BAN PAC TA PE KIEM TRA
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S0 cau héi/y héi ¢ cac mirc do danh gia

Noi A Tric nghiém khach quan
Chu dung/Pon | Yéu cau can dat (dwoc tach ra X * ; . Tuw luan
TT A ek PRRA Nhiéu lua chon Pung/Sai
dé/Chwong vi kién theo 3 murc dg) - - Van - : Van - - Van
thire Biet | Hiéu ‘ Biet Hiéu ¥ Biet | Hiéu ‘
dung dung dung
1 | Giao duc Nhin biét:
dao durc - Néu dugc khai niém sdng co
1i tudng.
Bai 1: Séng | - Néu dugc i twéng song cua 4 5 .
co li tuong | thanh nién Viét Nam.
Théng hiéu:
Giai thich dugc y nghia cua
viéc song co 1i tuong.
Bai2: | Nhén biét: 4 4 1
Khoan dung | - Néu dugc khai niém khoan
dung.
- Liét ké dugc cac bicu hién
cua khoan dung.
Théng hiéu:
Giai thich dugc gia tri cua
khoan dung.
Van dung:
- Phé phan céc biéu hién thiéu
khoan dung.
- Xac dinh dugc nhiing viéc
lam thé hién sy khoan dung
trong nhing tinh hudng cu thé,
pht hop véi lra tudi.
- Lva chon duoc cach thé hién
khoan dung trong nhiing tinh
hudng cu thé, phu hop véi laa
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tudi va thuc hién theo cach da
chon.

Giao duc ki
nang song

Bai 3: Tich
cuc tham
gia cac hoat
dong cong
dong

Nhén biét:

- Néu dugc thé nao 1a hoat
dong cong dong.

- Liét ké duoc mot sd hoat
dong cong dong.

- Néu duoc trach nhiém cua
hoc sinh trong viéc tham gia
vao cac hoat dong cong dong.
Théng hiéu:

Giai thich duoc sy can thiét
phai tham gia cac hoat dong
cong dong.

Van dung:

- Phé phan biéu hién tho o,
thiéu trach nhiém voi cac hoat
dong cong dong.

- Xac dinh duoc nhiing hoat
dong chung cua cong dong ma
hoc sinh c6 thé tham gia.

- Lua chon dugc nhiing vi¢ce
lam phu hop voi lda tudi dé
tham gia tich cuc, tu giac cac
hoat dong chung ciia cong dong
va thuc hién nhitng viéc lam da
chon.

Tong sO ciu

12

Tong so diém

5,0

2,0

3,0

TV 1€ %

50%

20%

30%
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	A. Luôn vững vàng ý chí, lập trường. B. Bị dao động trước những lời rủ rê.
	Hưởng ứng phong trào ủng hộ xây trường học cho học sinh ở vùng cao, trường X đã tổ chức giải chạy. Với mỗi học sinh tham gia cuộc thi, nhà trường sẽ đóng góp 20 nghìn đồng để ủng hộ cho phong trào. Thông qua hoạt động này, tổng số tiền ủng hộ là 30 triệu đồng, trong đó có 10 triệu đồng được nhà trường tài trợ từ 500 học sinh tham gia giải chạy và 20 triệu đồng đến từ các nhà hảo tâm. Mỗi bạn học sinh tham gia giải chạy đều cảm thấy việc làm của mình thật ý nghĩa, góp phần phát huy sức mạnh của cộng đồng.
	a) Em hãy cho biết hoạt động cộng đồng nào được thể hiện trong trường hợp trên. Hoạt động đó do chủ thể nào thực hiện?
	- Hoạt động cộng đồng và chủ thể thực hiện trong trường hợp trên là:
	+ Hoạt động: Giải chạy để quyên góp ủng hộ học sinh vùng cao.
	+ Chủ thể: Nhà trường và các em học sinh thực hiện.
	- Ý nghĩa
	+ Đối với xã hội: Góp phần giúp các trẻ em vùng cao có điều kiện học tập và tiếp cận tri thức để vươn lên. Qua hoạt động này góp phần thực hiện quyền bình đẳng xã hội
	+ Đối với cá nhân:Thể hiện tình thương thân thương ái giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.
	- Các chủ thể tham gia vào hoạt động cộng đồng sẽ góp phần tạo cơ hội để mỗi cá nhân được giáo lưu, học hỏi và rèn luyện, mở rộng hiểu biết và nâng cao giá trị bản thân.

